
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:   2898   /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
              Bình Thuận, ngày 27 tháng 10 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Hàm Thuận Bắc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tại Tờ trình số 

297/TTr-UBND, Tờ trình số 298/TTr-UBND, Tờ trình số 299/TTr-UBND và Tờ 
trình số 301/TTr-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 

động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Hàm Thuận Bắc, cụ 

thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 138 người (gồm: Xã Hàm Liêm: 32 người, 

xã Hàm Trí: 40 người, xã Thuận Minh: 21 người, thị trấn Phú Long: 42 người, xã 
Hàm Đức: 03 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 207.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm lẻ bảy triệu đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



                            

Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I 48.000.000

1 Huỳnh Tâm 1945 260049130
Thôn 1, Hàm 

Liêm
Chạy xe Ôm

khu vực Chợ Phan 

Thiết
1.500.000 x

2 Phùng  Tấn Ba 1974 260785072
Thôn 1, Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Nhà bà Đoàn Thị 

Cảnh, Khu phố 2, 

Phú Tài, Phan Thiết

1.500.000 x

3 Tiếu Văn Yên 1988 261128783
Thôn 1, Hàm 

Liêm
Thợ hồ

COFICO, Tiến 

Thành, Phan Thiết
1.500.000 x

4 Huỳnh Văn Hồng 1974 260701045
Thôn 2, Hàm 

Liêm
Thợ hồ

tại nhà Ông Cao Văn 

Khoa, Phú Trinh, 

Phan Thiết

1.500.000 x

5 Nguyễn Thanh Sơn 1987 261019746
Thôn 2, Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Làm nhà Ông Nông 

Xuân Thảo, Xuân 

An , Phan Thiết

1.500.000 x

6 Nguyễn Thanh Quý 1997 261374380
Thôn 2, Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Làm nhà Ông Nông 

Xuân Thảo, Xuân 

An , Phan Thiết

1.500.000 x

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

( Kèm theo Quyết định số:  2898   /QĐ-UBND ngày  27  tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Nơi ở hiện tại Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc

Nam Nữ

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Xã Hàm Liêm

Số tiền

 hỗ trợ (đồng)

Hình thức chi trả

Ghi

 chú

Tài khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận trực 

tiếp
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Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I 48.000.000

Số

TT
Họ và tên
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điện

Ký nhận trực 

tiếp

7 Nguyễn Thị Hương 1972 260696579
Thôn 2, Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Làm nhà Ông Cao 

Văn Khoa, Phú trinh 

, Phan Thiết

1.500.000 x

8 Nguyễn Văn Quang 1973 60073000827
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Phụ hồ

Phố biển rạng đông-

Phan Thiết
1.500.000 x

9 Ngô Thị Én 1976 60176001060
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Phụ hồ

Phố biển rạng đông-

Phan Thiết
1.500.000 x

10 Lê Ngọc Phong

1971

60071003846
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm

Thợ

 điện nước

tại nhà Ông Hiển 

gần chợ Văn Thánh 

3, Phan Thiết

1.500.000 x

11 Nguyễn Ngọc Công

1978

260826132
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Đường Trần Quý 

cáp, bến xe nam,

 Phường Đức Long, 

Phan Thiết

1.500.000 x

12 Lâm Hồng Thành 1975 60075006185
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Nhà Ông Lý Cẩm 

Đồng, Khu phố 2, 

Đức nghĩa, Phan 

Thiết

1.500.000 x

13 Thái Văn Được 1982 261086501
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Thợ hồ

Nhà ông Nguyễn Lê 

Phú Quý - Phú Thủy, 

Phan Thiết

1.500.000 x

14 Võ Thị Kim Chung 1980 260904519
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Bán Cơm

Khu phố 2, Phường 

Xuân An, Phan Thiết
1.500.000 x
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15 Võ Thị Kim Loan 1968 260577597
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Bán Cơm

Khu phố 2, Phường 

Xuân An, Phan Thiết
1.500.000 x

16 Nguyễn Thị Thanh 1975 261140292
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm
Bán Cơm

Khu phố 2, Phường 

Xuân An, Phan Thiết
1.500.000 x

17 Võ Thị Kim Anh 1984 261078503
Thôn 3-Xã Hàm 

Liêm

Bán café, 

nước giải khát

Khu phố 2, Phường 

Xuân An, Phan Thiết
1.500.000 x

18 Quãng Thị Thu Thảo 1976 260857343
Thôn Thuận Điền-

Xã Hàm Liêm
Bán Trái cây Chợ Phan thiết 1.500.000 x

19 Nguyễn Thị Thu Tâm 1966 060166000832
Thôn Thuận Điền-

Xã Hàm Liêm
Bán báo dạo

Khu vực Thành Phố 

Phan Thiết
1.500.000 x

20 Bùi Thị Bốn 1946
Thôn Thuận Điền-

Xã Hàm Liêm
Bán Trái cây Chợ Phan thiết 1.500.000 x

21 Trần Thanh Phương 1978
Thôn Thuận Điền-

Xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Thôn Tiến Hòa, xã 

Tiến Thành, Phan 

Thiết

1.500.000 x

22 Đặng Văn Thành 1973
Thôn Thuận Điền-

Xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Khu phố 2, Phường 

Xuân An, Phan Thiết
1.500.000 x

23 Phan Văn Tiến 1963 260091014
Thôn Thuận Điền-

Xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Khu phố 3, Phường 

Phú Tài, Phan Thiết
1.500.000 x

24 Phạm Ngọc Đức 1997 261375188
Thôn Thuận Điền-

Xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Trường tiểu học Phú 

Hài 1
1.500.000 x
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25 Phạm Ngọc Thạch 1984 261090576
Thôn Thuận Điền-

Xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Trường tiểu học Phú 

Hài 1
1.500.000 x

26 Phan Văn Trong 1972 260701122
Thôn Thuận Điền-

Xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Khu phố 2, Phường 

Xuân An, Phan Thiết
1.500.000 x

27 Phạm Ngọc Tuấn 1982 260904338
Thôn Thuận Điền-

Xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Trường tiểu học Phú 

Hài 1
1.500.000 x

28 Nguyễn Hoàng Minh 1973 261058065
Thôn Thuận Điền-

Xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Đường Vạn Tư Tú, 

Khu phố 4, Đức 

Thắng, Phan Thiết

1.500.000 x

29 Nguyễn Thành Tùng 1988 261082662
Thôn Thuận Điền-

Xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Khu tập thể, đường 

Lương Hữu Phước, 

Phú Thủy, Phan 

Thiết

1.500.000 x

30 Nguyễn Như Trọn 1982 261019467
Thôn Thuận Điền-

Xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Công ty COFICO, 

Tiến Thành, Phan 

Thiết

1.500.000 x

31 Nguyễn Trúc Sinh 1982 260906932
Thôn Thuận Điền-

Xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Công ty COFICO, 

Tiến Thành, Phan 

Thiết

1.500.000 x

32 Huỳnh Hòa 1968 260500412
Thôn Thuận Điền-

Xã Hàm Liêm
Thợ hồ

Khu Phố Biển,Phú 

Thủy , Phan thiết 
1.500.000 x

II 60.000.000

33 Phạm Ngọc Thảo 16/12/1990 060090001077 Tổ 7, Phú Hòa Thợ hồ

Số 228/2 đường 

Nguyễn Đình Chiểu, 

Khu phố 10, Phường 

Phú Trinh, Phan 

Thiết

1.500.000 x

Xã Hàm Trí
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I 48.000.000
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tiếp

34 Lê Văn Tài 30/10/1999 261487335 Tổ 7, Phú Hòa Thợ hồ

Khu phố 10, Phường 

Phú Trinh, Phan 

Thiết

1.500.000 x

35 Lê Văn Thanh 1990 261160396 Tổ 7, Phú Hòa Thợ hồ

Khu phố 10, Phường 

Phú Trinh, Phan 

Thiết

1.500.000 x

36 Lê Văn Tiền 06/06/1997 060097008345 Tổ 7, Phú Hòa Thợ hồ

Khu phố 10, Phường 

Phú Trinh, Phan 

Thiết

1.500.000 x

37 Bùi Thị Hồng Lắm 11/12/1988 Tổ 7, Phú Hòa Phụ hồ Phan Thiết 1.500.000 x

38 Huỳnh Ngọc Tiến 09/06/1985 Tổ 7, Phú Hòa Thợ hồ Phan Thiết 1.500.000 x

39 Nguyễn Văn Tuấn Anh 1991 341639143 Tổ 7, Phú Hòa Phụ hồ Phan Thiết 1.500.000 x

40 Nguyễn Văn Nhựt 08/10/1990 060090010810 Tổ 7, Phú Hòa Thợ hồ
Hàm Tiến, Phan 

Thiết
1.500.000 x

41 Mã Văn Tuyến 20/8/1988 060088000970 Tổ 3, Lâm Giang Phụ hồ
Navavo Tiến Thành, 

Phan Thiết
1.500.000 x

42 Mã Văn Tuấn 22/12/1993 261274336 Tổ 3, Lâm Giang Phụ hồ
Navavo Tiến Thành, 

Phan Thiết
1.500.000 x

43 Trương Quang Hiệp 1989 261161447 Tổ 1, Phú Hòa Thợ hồ

Trụ sở làm việc 

Đảng ủy khối Cơ 

quan và doanh 

nghiệp tỉnh BÌnh 

Thuận

1.500.000 x
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I 48.000.000
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Hình thức chi trả

Ghi

 chú

Tài khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận trực 

tiếp

44 Nguyễn Ngọc Linh 15/10/1984 261022143 Tổ 4, Lâm Giang Phụ hồ

số 246, KP9, Vạn 

Thủy Tú, P Đức 

Thắng, Phan Thiết

1.500.000 x

45 Nguyễn Phước Lộc 24/8/2002 060202006175 Tổ 2, Phú Hòa Thợ hồ

Khu du lịch Trường 

Hải, Hòn Rơm, Mũi 

Né

1.500.000 x

46 Nguyễn Trường Tri 27/6/1995 261377213 Tổ 5, Phú Thái Thợ hồ

Đường Ngô Đức 

Tấn, phong Nẫm, 

Phan Thiết

1.500.000

STK 

108006875673 

NH:Viettinbank 

chi nhánh Bình 

Thuận

47 Hồ Thanh Nhàn 1974 260703394 Tổ 6, Phú Thái Thợ hồ

Số 29A, Nguyễn 

Đình Chiểu, Hàm 

Tiến, Phan Thiết

1.500.000 x

48 Nguyễn Quốc Tâm 08/09/2004 261670132 Tổ 7, Phú Hòa Thợ hồ

Khu phố 1, Phường 

Phú Thủy, Phan 

Thiết

1.500.000 x

49 Lê Văn Hùng 1966 260858791 Tổ 6, Phú Thái Thợ hồ
Summerland 

Mũi Né
1.500.000 x

50 Lê Quang Tiến 1968 060068003859 Tổ 6, Phú Thái Thợ hồ
Summerland 

Mũi Né
1.500.000 x

51 Bùi Văn Sanh 15/11/1990 261160891 Tổ 7, Phú Hòa Thợ hồ

Khu phố 1, Phường 

Phú Thủy, Phan 

Thiết

1.500.000 x

52 Lê Thị Hiền 12/11/1984 261641685 Tồ 4, Lâm Giang Phụ hồ

Số 02, Đường Lý 

Đạo Hành, Phường 

Phú Thủy, Phan 

Thiết

1.500.000 x
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I 48.000.000
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điện

Ký nhận trực 

tiếp

53 Nguyễn Văn Tánh 28/11/1990 261160875 Tổ 7, Phú Hòa Thợ hồ
Số 108, phường Phú 

Thủy, Phan Thiết
1.500.000 x

54 Võ Văn Khoa 23/06/1987 261089507 Tổ 1, phú Thái Thợ hồ
Sau tòa nhà Viettel, 

Phan Thiết
1.500.000 x

55 Ung Văn Minh 20/11/1990 261161127 Tổ 3, Phú Hòa Thợ hồ Phan Thiết 1.500.000 x

56 Lại Minh Hùng 27/03/2001 261610696 Tổ 11, Phú Hòa Thợ hồ

Công ty Tư vấn TK-

XD 02 House (Hill 

Villas)

1.500.000 x

57 Hà Văn Y 10/05/1974 060074008771 Phú Thái Thợ hồ

Summerland Mũi 

Né, đường 706B, 

phường Phú Hài

1.500.000 x

58 Đỗ Hữu Trường 1986 060086000774 Tổ 6, Phú Thái Thợ hồ

Summer land, đường 

706B, phường Phú 

Hài, Phan Thiết

1.500.000 x

59 Đỗ Văn Lợi 1976 260784524 Tổ 6, Phú Thái Thợ hồ

Summer land, đường 

706B, phường Phú 

Hài, Phan Thiết

1.500.000 x

60 Võ Cao Trí 1971 260688795 Tổ 6, Phú Thái Thợ hồ

Summer land, đường 

706B, phường Phú 

Hài, Phan Thiết

1.500.000 x

61 Đỗ Văn Hùng 1960 260032767 Tổ 6, Phú Thái Thợ hồ

Summer land, đường 

706B, phường Phú 

Hài, Phan Thiết

1.500.000 x

62 Nguyễn Ánh 1962 260062005575 Tổ 9, Phú Hòa Quán Bida Tổ 9, Phú Hòa 1.500.000 x
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63
Nguyễn Thị Minh 

Hương
1960 060160006558 Tổ 9, Phú Hòa Bảo mẫu

Nhóm trẻ Gia Đình, 

số D20, Võ Văn 

Tần, khu phố 10, 

phường Phú Trinh, 

Phan Thiết

1.500.000 x

64 Nguyễn Thị Thu Hiền 26/05/1991 060191001983 Tổ 6, Phú Thái Bảo mẫu
Nhóm trẻ Heo Đất, 

tổ 4, Lâm Giang
1.500.000 x

65 Phạm Thị Diễm Lệ 09/10/1995 261377201 Hàm Trí Bảo mẫu
Nhóm trẻ Heo Đất, 

tổ 4, Lâm Giang
1.500.000 x

66 Nguyễn Thị Kim Hồng 24/03/1989 261087382 Phú Thái Cấp dưỡng
Mầm non Sóc sâu, 

xã Hàm Phú
1.500.000 x

67 Nguyễn Thị Thanh Thúy 28/08/1998 060198000475 Phú Hòa Giáo viên

mầm non Thiên 

Thần Nhỏ xã Hàm 

Trí

1.500.000 x

68 Thông Thị Kim Hiếu 28/01/1992 261214161 Tổ 3, Lâm Giang Bảo mẫu

mầm non Thiên 

Thần Nhỏ xã Hàm 

Trí

1.500.000 x

69 Lê Thị Mỹ Nga 1978 260858768 Phú Thái Sữa quần áo
Chợ

 Sông Quao
1.500.000 x

70 Nguyễn Trương Lê Uyên 1979 260822587 Tổ 1, Phú Thái
bán quần áo lưu 

động

Chợ Sông quao, chợ 

Hàm Trí (chợ 21)
1.500.000 x

71 Thông Đinh Trí 1974 260905664 Tổ 6, Phú Hòa Chạy xe ôm
Phường Phú Thủy, 

Phan Thiết
1.500.000 x
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72 Nguyễn Thị Thu Hiệp 26/10/1993 261274401 Thôn Lâm Giang
Giáo viên

 Mầm non Heo Đất

Thôn Lâm Giang, xã 

Hàm Trí

1.500.000 x

III 31.500.000

73 Phạm Văn Tiên 01/10/2002 60202008671
Tổ 6, thôn 1, xã 

Thuận Minh
Phụ hồ

Xây dựng công trình 

trường tiểu học Phú 

Trinh 2, Phương Phú 

Trinh, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

74 Phạm Văn Luyện 01/10/1978 261482403
Tổ 6, thôn 1, xã 

Thuận Minh
Thợ hồ

Xây dựng công trình 

trường tiểu học Phú 

Trinh 2, Phương Phú 

Trinh, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

75 Cao Sơn 01/01/1976 260784283
Tổ 6, thôn 1, xã 

Thuận Minh
Thợ hồ

Xây dựng công trình 

trường tiểu học Phú 

Trinh 2, Phương Phú 

Trinh, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

76 Trần Quang Phương 19/10/1999 261484859
Tổ 6, thôn 1, xã 

Thuận Minh
Thợ hồ

Xây dựng công trình 

trường tiểu học Phú 

Trinh 2, Phương Phú 

Trinh, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

Xã Thuận Minh
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77 Võ Ngọc châu 06/06/1983 260906514
Tổ 6, thôn 1, xã 

Thuận Minh
Thợ hồ

Xây dựng công trình 

trường tiểu học Phú 

Trinh 2, Phương Phú 

Trinh, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

78 Nguyễn Mạnh Hùng 03/07/1977 060077007858
Tổ 5B, thôn 2, xã 

Thuận Minh
Thợ hồ

Xây dựng biệt thự 

cao cấp Hill  Villas; 

Khu phố 5, phường 

Phú Hài, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x

79 Bùi Thị Xuân 02/02/1987 038187029938
Tổ 3, Thôn 2, xã 

Thuận Minh
Phụ hồ

Xây dựng biệt thự 

cao cấp Hill  Villas; 

Khu phố 5, phường 

Phú Hài, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x

80 Bùi Thị Tuyết 26/10/1982 038182035619
Tổ 5B, thôn 2, xã 

Thuận Minh
Phụ hồ

Xây dựng biệt thự 

cao cấp Hill  Villas; 

Khu phố 5, phường 

Phú Hài, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x

81 Phan Trường Lộc 01/01/1979 04679001039
Tổ 1, Thôn 2, xã 

Thuận Minh
Thợ hồ

Xây dựng biệt thự 

cao cấp Hill  Villas; 

Khu phố 5, phường 

Phú Hài, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x
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82 Nguyễn Trung Trực 1989 261087340

Tổ 6, Thôn Dốc 

Lăng, xã Thuận 

Minh

Thợ hồ

Xây dựng biệt thự 

cao cấp Hill  Villas; 

Khu phố 5, phường 

Phú Hài, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x

83 Nguyễn Lưu Trường 1983 261020994
Tổ 5, thôn 1, xã 

Thuận Minh
Thợ hồ

Xây dựng nhà tại 

ngã tư Phú Hội, xã 

Phong Nẫm, TP. 

Phan Thiết

1.500.000 x

84 Trương Thị Rớt 01/01/1971 260578617

Tổ 7, thôn Dốc 

Lăng, xã Thuận 

Minh

Phụ hồ

Xây dựng công trình 

Tòa án nhân dân 

Tỉnh, đường Võ Văn 

Kiệt, phường Phú 

Thủy, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

85 Trần Thị Minh Tuyết 01/01/1967 260493728

Tổ 1, thôn Dốc 

Lăng, xã Thuận 

Minh

Phụ hồ

Xây dựng công trình 

Tòa án nhân dân 

Tỉnh, đường Võ Văn 

Kiệt, phường Phú 

Thủy, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

86 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 01/01/1968 060168000732

Tổ 1, thôn Dốc 

Lăng, xã Thuận 

Minh

Phụ hồ

Xây dựng công trình 

Tòa án nhân dân 

Tỉnh, đường Võ Văn 

Kiệt, phường Phú 

Thủy, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x
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87 Trương Thị Bi 01/01/1971 046171005377

Tổ 1, thôn Dốc 

Lăng, xã Thuận 

Minh

Phụ hồ

Xây dựng công trình 

Tòa án nhân dân 

Tỉnh, đường Võ Văn 

Kiệt, phường Phú 

Thủy, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

88
Đoàn Thị Thanh 

Phương
01/01/1972 060172005118

Tổ 1, thôn Dốc 

Lăng, xã Thuận 

Minh

Phụ hồ

Xây dựng công trình 

Tòa án nhân dân 

Tỉnh, đường Võ Văn 

Kiệt, phường Phú 

Thủy, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

89 Nguyễn Thị Phương 18/02/1984 261613488

Tổ 3, thôn Dốc 

Lăng, xã Thuận 

Minh

Phụ hồ

Xây dựng công trình 

Tòa án nhân dân 

Tỉnh, đường Võ Văn 

Kiệt, phường Phú 

Thủy, TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

90 Võ Minh Trường 05/10/1986 261125350
Tổ 7, thôn 1, xã 

Thuận Minh
Thợ hồ

Xây dựng công trình 

khu du lịch Sơn Hà; 

xã Tiến Thành, TP. 

Phan Thiết

1.500.000 x

91
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
05/08/1989 261087851

Tổ 7, thôn 1, xã 

Thuận Minh
Phụ hồ

Xây dựng công trình 

khu du lịch Sơn Hà; 

xã Tiến Thành, TP. 

Phan Thiết

1.500.000 x
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92 Nguyễn Thị Phương 20/08/1988 060188001930
Tổ 6, thôn 1, xã 

Thuận Minh
Phụ hồ

Xây dựng công trình 

khu du lịch Sơn Hà; 

xã Tiến Thành, TP. 

Phan Thiết

1.500.000 x

93 Nguyễn Thanh Tuấn 25/10/1987 060087000774
Tổ 6, thôn 1, xã 

Thuận Minh
Thợ hồ

Xây dựng công trình 

khu du lịch Sơn Hà; 

xã Tiến Thành, TP. 

Phan Thiết

1.500.000 x

IV Thị trấn Phú Long 63.000.000

94 Đặng Thị Nho 1991 060191001151 Phú Trường
Bán lẻ xổ số lưu 

động
Đại lý vé số Trung 1.500.000 x

95 Nguyễn Hoàng Trung 1959 060059000549 Phú Thịnh
Bán lẻ xổ số lưu 

động
Đại lý vé số Trung 1.500.000 x

96 Nguyễn Thị Tư 1966 260576833 Phú An Bán bánh hỏi
Chợ Thiện Nghiệp, 

Phan Thiết
1.500.000 x

97 Lê Thị Thi 1979 260827155 Phú An Bán bánh tráng
Chợ Phú Trinh, Phan 

Thiết
1.500.000 x

98 Lê Thị Liên 1979 260821959 Phú An Bán bắp
Chợ phú thuỷ, phan 

thiết
1.500.000 x

99 Trần Thị Thanh 1969 260631655 Phú Mỹ Bán cá

Vỉa hè, đường nô sĩ 

liêm, phường Đức 

thắng, Phan thiết

1.500.000 x

100 Nguyễn Thị Láng 1966 260464171 Phú Mỹ Bán rau hành
Chợ Văn thánh 3, 

phan thiết
1.500.000 x
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101 Trần Thị Thu Yên 1992 261329817 Phú Mỹ Bán rau hành
Chợ Văn thánh 3, 

phan thiết
1.500.000 x

102 Nguyễn Thị Hai 1966 06166000494 Phú Mỹ
Bán sữa đậu nành, 

rau má

Chợ phú hài, Phan 

thiết
1.500.000 x

103 Lê Thị Trọng 1950 060150000140 Phú Mỹ Bán rau hành
Chợ Thanh Hải, 

Phan Thiết
1.500.000 x

104 Phạm Thị Ánh Sương 1977 060177000740 Phú Mỹ Bán dừa trái
Chợ phú hài, Phan 

thiết
1.500.000 x

105 Nguyễn Thị Đông 1977 060177000597 Phú Xuân Bán trái cây,
Chợ Thanh Hải, 

Phan Thiết
1.500.000 x

106 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1991 '060191004049 Phú Trường bán rau hành
Chợ Cẩm Xình, lạc 

đạo, Phan Thiết
1.500.000 x

107 Lê Thị Tân 1985 06185001152 Phú Cường bán rau hành Chợ Phan Thiết 1.500.000 x

108 Nguyễn Thị Thế 1964 060164001004 Phú Cường bán Vịt
Chợ phú thuỷ, phan 

thiết
1.500.000 x

109 Đỗ Thị Hồng Thanh 1979 060179007227 Phú Thành Bán trái cây,
Chợ Văn thánh 3, 

phan thiết
1.500.000 x

110 Nguyễn Thị Cúc 1977 060177001519 Phú Thành Bán bánh tráng Chợ Lớn Phan Thiết 1.500.000 x

111 Hồ Thanh Lâm 1978 260821667 Phú Thành Bán thịt heo
Chợ Văn thánh 3, 

phan thiết
1.500.000 x

112 Ngô Văn Quang 1976 060076001173 Phú Thành Bán bánh  tráng Chợ Lớn Phan Thiết 1.500.000 x

113 Lê Thị Lự 1957 260095695 Phú Thành Bán trái cây,
Chợ Văn thánh 3, 

phan thiết
1.500.000 x

114 Huỳnh Văn Thanh 1975 060075009438 Phú Thành Bán dừa trái

Số 52, đường Lê 

Hồng Phong, Phan 

Thiết

1.500.000 x
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115
Phạm Trần Phước 

Nguyên
1993 060193011134 Phú Thành Bán thịt heo

Vỉa hè, đường 

Nguyễn Hội, Phan 

Thiết

1.500.000 x

116 Lê Thị Kim Thi 1994 261401806 Phú Hoà Bán rau hành
Chợ Thạch long, 

Mũi né, Phan Thiết
1.500.000 x

117 Võ Thị Đẹp 1956 060156000889 Phú Hoà Bán bánh hỏi

Số 8, đường Lương 

Thế Vinh, Phú Thuỷ, 

Phan Thiết

1.500.000 x

118 Nguyễn Thị Hai 1969 060169001212 Phú Hoà Bán Bơ
Công ty may phú 

Long
1.500.000 x

119 Nguyễn Thị Hiền 1989 261092301 Phú Xuân
Bán cá lề đường 

phú xuân, phú long

Không đi mua cá ở 

Hòn Rơm, Mũi né 

được, do chặn chốt

1.500.000 x

120 Võ Văn Thiện 1969 060069008122 Phú Thịnh Bán sành sứ
Ki ốt 7,8 ,chợ phú 

long
1.500.000 x

121 Hồng Thị Yến Bông 1970 060170000439 Phú mỹ Bán vịt
bán chỗ khu vực cá,

 Chợ Phú Hài
1.500.000 x

122 Nguyễn Thị Dậu 1981 060181010139 Phú Xuân Bán cải muối chua Chợ Phan Thiết 1.500.000 x

123 Dương Thị Kim Thoa 1987 060187000916 Phú Xuân Bán Thịt heo
Chợ Đồn, Phú Trinh, 

Phan Thiết
1.500.000 x

124 Nguyễn Thị Kim Anh 1975 060175000734 Phú Trường Bán ba lô, túi xách
Ki ốt 19, chợ Phú 

Long
1.500.000 x

125 Nguyễn Thị Thu 1975 060175001290 Phú Thành Bán rau hành Chợ Phan Thiết 1.500.000 x
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126 Quãng Thu Nhi 1949 060149003693 Phú Thành Bán nhang, giấy Lô 26, chợ phú long 1.500.000 x

127 Đặng Thị Minh Hiền 1985 260970057 Phú Thành May, sữa quần áo Lô 52, chợ Phú Long 1.500.000 x

128 Trần Thị Mạnh 1979 060179001719 Phú Hoà bán rau, củ quả 
Lô số 7, chợ lớn 

Phan Thiết
1.500.000 x

129 Lê Thị Xê 1951 260070524 Phú Thành Bán nhang, giấy Lô 48, chợ Phú Long 1.500.000 x

130 Hồ Thị Hoàng Yến 1975 060175001293 Phú Hoà Bán chiếu nón Lô 23, chợ Phú Long 1.500.000 x

131 Nguyễn Thị Lam 1982 260969344 Phú Thịnh Bán quần áo
Kiot 05, chợ phú 

long
1.500.000 x

132 Nguyễn Thị Hương 1949 260068202 Phú Thịnh Bán quần áo
Kiot 05, chợ phú 

long
1.500.000 x

133 Nguyễn Thị Hoa 1949 260082714 Phú Thịnh Bán quần áo Lô 39, chợ Phú Long 1.500.000 x

134 Phan Thị Kim Thương 1986 060186000691 Phú Xuân Bán cá
Chợ thiện Ngiệp, 

phan thiết
1.500.000 x

135 Nguyễn Văn Chín 1973 060073000433 Phú Xuân Bán tôm
Lô số 4, chợ Mũi né, 

Phan thiết
1.500.000 x

V Xã Hàm Đức 4.500.000

136 Trần Văn Tư 10/12/1946 268127408
Thôn 1

xã Hàm Đức

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TP. Phan Thiết (Đại 

lý vé số Hiệp)
1.500.000 x

137 Đinh Văn Rượt 10/10/1954 260093330
Thôn 1

xã Hàm Đức

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TP. Phan Thiết (Đại 

lý vé số Phong 368)
1.500.000 x
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Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I 48.000.000

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Nơi ở hiện tại Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc

Nam Nữ

Xã Hàm Liêm

Số tiền

 hỗ trợ (đồng)

Hình thức chi trả

Ghi

 chú

Tài khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận trực 

tiếp

138 Trần Thanh Bình 01/01/1973 260677047
Thôn 6

xã Hàm Đức

Bán hàng rong (bồ 

câu)

Các chợ, quán nhậu 

Phan Thiết
1.500.000 x

207.000.000  

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 138 người ; Số tiền: 207.000.000 đồng; 

Bằng chữ: Hai trăm lẻ bảy triệu đồng.

TỔNG CỘNG: 138
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